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THÀNH PHẦN: COMPOSITION: `. nh 
Glucosamin sulfat kali clorid........... 5Ö nụ Cluccsainine sulf#e dtassium chỉ rile....50Ú t 

(Tương ứng glucosamin .............25,2 mg) (Equivalent to ølucosamine ........ 2059 m ——..ee 

Chondroiin sullat natr.................... 400 mg Chondroitin sulfate sodium.............4DÙ ng 

(Tương ứng chondroitin .......... 315,79 mg) (Equivalent to chondroitin ........315,79 mg) 

Tả dược vừa đủ......................-.... tnỘt viên Excipients q.s..............................one capÏet 

Chỉ định, cách dùng & liễu dùng, chống 

chỉ định, hi ý & thận trọng, tác dụng 

không mong muốn, tương tác thuốc: 

Xin đọc trong tở hướng dẫn sử dụng. 

Indications, administration and dosage, 

contraindications, warnings and precautions, 

side elfects, inleractions: See the trsert. 

Kcep out of rcach of childrcn 

Read carcfuliy the cnclosed insert 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV 
LB 27, 31A, KCN Biên Hòa ÌÏ, 

TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam 

CV PEHAHMACFEUTIC AXL MHNT STICH.R CŨ 

Lat 77, 3A, Bien Hoa Indusưal Zøae II 
Hien Hua Ciy, Dong Nai, Victnain 

SỐ lô 5X/' Lot NẺ: 

NSX/ MÍpg. Date: 

HD/ Exp. [)ate: 



Nhãn hộp 

MẪU NHÃN DƯ KIẾN 

HỘP 10 VỈ x 10 VIÊN NÉN BAO PHIM 

THÀNH PHẦN: 
Clucosamin sulat kali clorid......... 500 mg 

(Tương ứng glucosamin............. 95,9 mg) 
Chondroitin sul[at natri.................. 40Ú 1ng 
(Tương ứng chondroitin ........... 315,79 mg} 

Tả dược vừa đủ........................... mỗi viên 

Chỉ định, cách dùng & liễu dùng, chống chỉ 

định, lưu ý & thận trọng, tắc dụng không tmruốn, 

tương tác thuốc: Xin đọc trong tờ hướng dẫn 
sử dụng. 

EX xa tẩm tay trẻ em. 
Đọc kỹ hưởng dẫn sử dụng trt#Öc 
khi dùng. 

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30C, nơi khô 

ráo, tránh ánh sáng. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN EHTC PHÁM OPV 

Lô 37, 3Á, KCN Biên Hỏa HH 

TP. Biên Hỏa, Đồng Nai, Việt Nam 
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COMPOSITION: 

Ciucosainie sulfate po(assiun: chỉioride...50Ú 1g 

(Equivalemt to gÌucosamine ...........205,9 ng) 
Chondroitin sulÍate sodium.................#40Ö mg 

wa. 315,79 mg) 

...„,OIG CAD€I 
(Equivalent to chondroitin 

Indications, administration and dosage, 

Contraindicalions, warnings and precautions, 

side eHects, interactions: See the insen. 

Kecp out of rcach of childrem. 
Read carefully the cmclosed insert 
bcfore 1s. 

Store at temperature below 3C, in a dry 

place, protect Irom liphi. 
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CHfV PHARMAC FLFTICAI. RKHNT STCX-K CÓ 

Lai 27, 3Á, Bien Hoa Industrial Zone H1, 
Bien Hoa City, Dong Nai, Vietnam BOX OF 10 BLISTERS x 10 COATED CAPLETS 

_ 
Số lô SX/ Lưw N: 
NSX/ Milg. Dale: 

HD/ Exp. Dmc: Tp.HCM, Ngày{Ð thángøƒ_ năm }ø/t{ 
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CÔ PHẢ“À 6 |\ 

+. -— || DƯỢCPHẨM *Ì 
THANH PHAN: Môi viên / 

Hoạt chất: 

Glucosamin sulfat kali clorid....:== 

(tương ứng 295,9 mg glucosamin) 

Chondroitin sulfat natri........................... 400mg 

(tương ứng 315,79 mg Chondroitin) 

Tá dược: 0opovidon, cellulose vi tinh thể, crospovidon, magnesi stearat, silic oxyd dạng keo 

khan, 0padry l| white. 

MÔ TẢ SẢN PHẨM: 
Viên nén dài bao phim màu trắng, có chữ “ARTHRIVIT” trên mặt viên. 

DƯỢC LỰC HC: 

GlLIc0samin 

Glucosamin là một chất tự nhiên được tìm thấy trong chitin, mucoprotein và mucopolysaccharid. 

Nó liên quan đến việc sản xuât glycosaminoglycan để tạo thành mô sụn trong cơ thể, 

glucosamin cũng hiện diện trong gân và dây chằng. Do đó glucosamin và những dạng muối của 

nó được chí định trong điều trị những bệnh lý khớp bao gồm thoái khóa khớp. 

Những tác dụng của glucosamin sulfat ở bệnh nhân viêm khớp mạn tính có thể là kết quả của 

hoạt động kháng viêm, sự kích thích tổng hợp proteoglycan, và sự giảm hoạt động dị hóa các tế 

bào sụn làm ức chế sự tổng hợp men ly giải protein và những chất khác mà là nguyên nhân 

góp phần phá hủy bè sụn và gây chết tế bào sụn khớp. 

hondroitin Sulfat 

Ghondroitin sulfat là một acid mucopolysaccharid, là thành phần cấu tạo của hầu hết các mô 

sụn. Thuốc được dùng dưới dạng muối natri, chondroitin sulfat natri Đôi khi thuôc được dùng 

chung với glucosamin để tác động bảo vệ khớp trong những bệnh lý xương. khớp xương và mô 

lên kết. 

Những tác động của chondroitin sulfat ở bệnh nhân thoái hóa khớp có thể là kết quả của một số 

ác dụng bao gồm hoạt động kháng viêm, sự kích thích sự tông hợp proteoglycan và acid 

\yaluronic, và sự giảm hoạt động dị hóa tế bào sụn làm ức chế sự tổng hợp men ly giải protein. 

\itric oxid và những chất khác rà là nguyên nhân góp phần phá hủy bè sụn và gây chết tế bào 

sụn khớp. 

DƯỢP ĐỒNG HỌC: 

Gluc0samin 

Glucosamin được hấp thụ dỗ dàng qua đường ruột, nhưng quá trình dị hóa đáng kể ở gan, độ 

khả dụng sinh học của một liều uống vào khoảng 26%. Thời gian bán hủy thải trừ của 

glucosamin kết hợp với protein huyết tương là 68 giờ sau liều uống. Sự thải trừ là 10% ở thận và 

1152 trong phân. 

Ghondroitin sulfat 

Chondroitin sulfat không được hấp thu nhanh ở đường tiêu hóa. Độ khả dụng sinh học của 

chondroitin sulfat đường uống là 15%-24%. Thuốc được tìm thấy với nồng độ cao trong hoạt dịch 

và sụn khứp. 

CHỈ ĐỊNH: 
Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình. 

°ÁCH DÙNG - LIỄU DÙNG: 
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Dùng cho người trên 18 tuổi: Uống từ 1250 mg đến 1500 mg glucosamin/ ngày (các dạng muối 

của qlucosamin được quy đổi tương ứng với glucosamin), chia 3 lần. Có thể dùng đơn độc 

glucosamin sulfat hoặc phối hợp với thuốc khác như chondroitin 1200 mg/ ngày. Thời gian dùng 

thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều tri 

Lống 3-4 viên Arthrivit mỗi ngày trong bữa ăn, chia làm 3 lần. 

CHÔNG CHỈ ĐỊNH: 
- - Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em và trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. do chưa có số 

liệu về độ an toàn và hiệu quả điểu trị. 

LƯU Ý VÀ THẬN TRỤNG: 
Dùng thận trọng cho bệnh nhân tiểu đường. 
Cần hạn chế uống rượu bởi vì nó sẽ làm nặng hơn tác dụng phụ buồn ngủ của thuôc. 

Nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn có bất kỳ bệnh gì hay đang dùng bất cứ thuốc gì hoặc bạn đang 

có kế hoạch sẽ trải qua thủ thuật y khoa. 

Ngưng dùng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ nếu có bất kỳ tác dụng phụ nào xảy ra như rôi loạn tiêu 

hóa hoặc phản ứng dị ứng. 

- - Phụ nữ có thai và cho con bú: chống chỉ định. 

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc có thể gây tác dụng không 

mong muốn: tiêu chảy, nhức đầu, buồn ngủ, thận trọng khi lái xe hoặc vận hành máy móc. 

TÁC DỤNG KHÔNG MŨNG MUỒN: 
Khó chiu ở dạ dày, tiêu chảy, táo bón, buồn nôn, nôn, nhức đầu, buôn ngủ, phát ban ở da và 

làm nặng hơn bệnh lý tiểu đường đang tồn tại. 

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. M⁄ 

TƯƠNG TÁC THUỐC: 
Glucosamin có thể làm tăng hoạt động của thuốc kháng viêm không steroid như ibuprofen. 

Không dùng chung thuốc này với warfarin. 

Thận trọng khi dùng đồng thời với các thuôc điều tri ung thư (thuốc chống phân bào), thuốc điều 

trị bệnh tiểu đường. 

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: 
Những triệu chứng của việc sử dụng quá liều Glucosamin và chondroitin chưa được biết rõ. 

TRÌNH BÀY: 
Hộp 1 chai x 100 viên nén bao phim. 

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim. 

BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ dưới 30°0, nơi khô ráo, tránh ánh sáng. 
HẠN DŨNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc khi quá hạn sử dụng. 
THỜI GIAN XÉT LẠI TỪ HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG: 

h 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
CÔNG TY 0Ũ PHẦN W-..¿ 9/25: % 7 

Lô 2/, Đường 3A, Khu Công Nghiệp Hiên Hòa II, Thànf phố Biên Hòa, Tỉnh ông SÀ 

ĐT : (061) 3992999 Fax : (081) 3835088 kuuu 


